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THANH KHOẢN THẤP

NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

❖ Mặc dù có tín hiệu hồi phục từ phiên trước đó nhưng thị trường vẫn trong

trạng thái thận trọng khi bước vào phiên giao dịch mới. Sắc xanh nhanh

chóng bị đánh mất và thị trường lùi bước trong phiên. Vùng gần 1.255

điểm có tác động hỗ trợ thị trường và giúp thị trường dần lấy lại cân bằng

trong phiên chiều.

❖ Với diễn biến trầm lắng của thị trường, các nhóm ngành hầu như chỉ dao

động trong biên hẹp với diễn biến tăng giảm xen kẽ nhau. Nhóm Bảo

hiểm, nhóm Bán lẻ, nhóm Hàng tiêu dùng, nhóm Bất động sản … là những

nhóm giữ được sắc xanh và có diễn biến sôi động hơn thị trường chung.

❖ Thị trường không giữ được sắc xanh nhưng vẫn được hỗ trợ khi lùi về vùng

1.255 điểm. Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước, cho thấy cả dòng

tiền và nguồn cung vẫn trong trạng thái lưỡng lự trong những phiên cuối

tháng 6.

❖ Hiện tại áp lực cung tạm thời thấp nên dự kiến thị trường sẽ tiếp tục được

hỗ trợ và có cơ hội hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức

hồi phục có thể còn khiêm tốn với động thái kiểm tra lại nguồn cung tại

vùng quanh 1.270 điểm.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

❖ Quý Nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp hồi phục ngắn

hạn của thị trường nhưng vẫn cần thận trọng và

quan sát diễn biến cung cầu.

❖ Đồng thời, vẫn cần cân nhắc nhịp hồi phục của thị

trường để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo

hướng giảm thiểu rủi ro.

VN-Index  1259,1     0,17% VN30  1289,0 0,18% HNX-Index 240,1 0,16%
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ĐIỂM TIN TỨC MỚI NHẤT

Giá USD tự do lần đầu tiên vượt 26.000 đồng, lên cao nhất lịch sử

Tính chung từ đầu năm, giá USD trên thị trường tự do đã tăng hơn 5%, trong

khi giá USD tại các ngân hàng tăng 4,3 - 4,9%. Xem thêm

Trong nước Vĩ mô

Đồng yên chọc thủng đáy gần 4 thập kỷ, Nhật Bản phát đi cảnh báo mới

nhất

Đồng yên lại tiếp tục xuyên thủng đáy mới khi chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản

và Mỹ còn rất lớn. Xem thêm

Thế giới Nhật Bản

Dự báo mới nhất về tăng trưởng GDP năm nay

Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo tiền

đề cho mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6-6,5%. Dự báo mới nhất của Quỹ

tiền tệ quốc tế (IMF) và nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ủng hộ cho mục tiêu

này. Xem thêm

Trong nước Vĩ mô

Dầu tăng hơn 1% do lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng vào ngày thứ Năm (27/06), do lo ngại về

cuộc chiến giữa Israel và phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Xem thêm

Thế giới Dầu thô

S&P 500 gần như đi ngang chờ dữ liệu lạm phát mới của Mỹ

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ vào ngày thứ Năm (27/06), khi Phố Wall chờ đợi dữ

liệu lạm phát mới để tìm kiếm thêm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên

bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu hạ lãi suất. Xem thêm

Thế giới Hoa Kỳ

Tắc nghẽn tại cảng biển lan rộng sang châu Á

Vận chuyển hàng hoá theo đường biển đang rơi vào tình trạng tắc nghẽn đỉnh

điểm trong hơn 1 năm rưỡi qua. Xem thêm

Thế giới Vận tải

6 tháng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 28% kế hoạch

Theo đó, ước tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 30/6 là 28% kế hoạch, đạt 30% kế

hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Xem thêm

Trong nước Vĩ mô

Giá xăng tiếp tục tăng, vượt 23.000 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 27/6, giá mặt hàng xăng E5 RON92 tiếp tục tăng 506 đồng/lít;

xăng RON95-III tăng 544 đồng/lít; dầu diesel tăng 329 đồng/lít; dầu hỏa tăng

258 đồng/lít và dầu mazut tăng 223 đồng/kg. Xem thêm

Trong nước Vĩ mô

https://cafef.vn/gia-usd-tu-do-lan-dau-tien-vuot-26000-dong-len-cao-nhat-lich-su-188240627153242221.chn#:~:text=Kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20tr%C3%AAn%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,25.900%20%E2%80%93%2025.950%20VND%2FUSD.
https://cafef.vn/dong-yen-choc-thung-day-gan-4-thap-ky-nhat-ban-phat-di-canh-bao-moi-nhat-188240627155355953.chn
https://tienphong.vn/du-bao-moi-nhat-ve-tang-truong-gdp-nam-nay-post1649968.tpo
https://vietstock.vn/2024/06/dau-tang-hon-1-do-lo-ngai-cang-thang-leo-thang-o-trung-dong-34-1202482.htm
https://vietstock.vn/2024/06/sp-500-gan-nhu-di-ngang-cho-du-lieu-lam-phat-moi-cua-my-773-1202481.htm
https://cafef.vn/tac-nghen-tai-cang-bien-lan-rong-sang-chau-a-188240627200153196.chn
https://vietnambiz.vn/6-thang-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-ca-nuoc-moi-dat-28-ke-hoach-2024627195058875.htm
https://www.vietnamplus.vn/tang-lan-thu-3-lien-tiep-gia-xang-ron95-iii-vuot-qua-nguong-23000-dong-post961579.vnp#google_vignette
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LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG THỜI GIAN TỚI

Sự kiện trong nước

Thời gian Sự kiện

03/06/2024 Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)

03/06/2024 MSCI thực hiện cơ cấu danh mục

07/06/2024 FTSE công bố danh mục

14/06/2024 Quỹ Vaneck công bố danh mục

20/06/2024 Đáo hạn HĐTL tháng 6 (VN30F2406)

21/06/2024 Quỹ Vaneck và FTSE thực hiện cơ cấu danh mục

28/06/2024 Công bố số liệu kinh tế Việt Nam quý II và 6 tháng

Sự kiện thế giới

Thời gian Quốc gia Sự kiện

06/06/2024 Châu Âu Công bố doanh số bán lẻ Châu Âu tháng 5

06/06/2024 Mỹ Công bố số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp

07/06/2024 Mỹ Công bố tỷ lệ thất nghiệp

08/06/2024 Mỹ Báo cáo về Kinh tế quốc tế và Chính sách tỷ giá hối đoái

10/06/2024 Trung Quốc Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024

10/06/2024 Trung Quốc Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5/2024

11/06/2024 Anh Thay đổi trợ cấp thất nghiệp tại Anh

11/06/2024 Anh Công bố tỷ lệ thất nghiệp

12/06/2024 Mỹ Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tháng 5

12/06/2024 Anh Công bố GDP điều chỉnh tháng 5/2024

13/06/2024 Mỹ Fed công bố lãi suất điều hành

13/06/2024 Mỹ Họp báo FOMC

13/06/2024 Mỹ Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 5

19/06/2024 Anh Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Anh 

20/06/2024 Anh Tóm tắt chính sách tiền tệ

21/06/2024 Anh Công bố doanh số bán lẻ

25/06/2024 Mỹ Khảo sát về niềm tin người tiêu dùng của CB 

27/06/2024 Mỹ Công bố GDP điều chỉnh Q1/2024

28/06/2024 Mỹ Công bố chỉ số giá PCE tháng 5

Sự kiện thế giới

Thời gian Quốc gia Sự kiện

03/06/2024 Mỹ Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)

05/06/2024 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

06/06/2024 Châu Âu ECB công bố chính sách tiền tệ

06/06/2024 Châu Âu ECB công bố chính sách lãi suất và tiền tệ
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CÂU CHUYỆN HÔM NAY

Chúng tôi đã tổ chức Cuộc Gặp gỡ doanh nghiệp vào ngày 17/06/2024 với doanh nghiệp CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG). Dưới đây là một số điểm chính:

Q2/2024: Ước tính LNTT đạt 48 tỷ đồng

• Sản lượng khí CNG tiêu thụ trong Q2 ước đạt 54 tr m3 khí, tăng 15% QoQ. 6 tháng đầu năm sản lượng khí tiêu thụ đạt 101 tr m3 khí, hoàn thành 42% kế hoạch năm.

Trong đó tiêu thụ CNG tại miền Bắc đạt 30 tr m3 khí, hoàn thành kế hoạch năm. Do đó, đơn vị kỳ vọng tiêu thụ CNG thực tế tại miền Bắc có thể chạm ngưỡng 50 – 60 tr

m3 khí cho cả năm 2024.

• Từ tháng 4/2024 công ty có thay đổi chính sách giá áp dụng cho một số khách hàng. Trong đó giá bán CNG sẽ neo theo giá dầu Brent (thay vì giá dầu FO như trước đây).

Công ty định hướng từ nay đến cuối năm 2024, chính sách giá mới sẽ áp dụng cho 50% lượng khách hàng.

• Được biết chính sách giá CNG đầu vào của công ty (mua từ PVGas) được neo theo giá dầu Brent, do đó đơn vị sẽ điều chỉnh giá bán đầu ra cho phù hợp. Cụ thể: hệ số K *

giá dầu Brent, hệ số K này sẽ thay đổi tùy theo vùng giá dầu (vùng giá từ 60 – 70 USD/thùng và vùng giá trên 70 USD/thùng).

Nội dung khác:

• Tỷ trọng các nhóm khách hàng tiêu thụ CNG bao gồm: VLXD 60%, thực phẩm 17% và nhóm khác 23%.

• Đơn vị đánh giá thị trường LNG rất tiềm năng trong thời gian tới. Dự kiến tháng 9/2024 đơn vị sẽ vận chuyển lô LNG đầu tiên ra miền Bắc bằng đường sắt.

• Công ty đã hoàn thành xong trạm LNG Thuận Đạo (Long An), dự kiến bắt đầu bán LNG ra thị trường miền Nam trong tháng 7/2024.

• Đơn vị có kế hoạch xây dựng thêm 4 trạm LNG trong năm 2024 – 2025, ước tính chi phí xây dựng 1 trạm dao động từ 15 đến 25 tỷ, tùy công suất, tập trung ở miền Tây

Nam bộ và miền Bắc.

Nhận định của chuyên viên

• Ước tính KQKD Q2/2024 của CNG mang đến nhiều bất ngờ cho quý nhà đầu tư khi LNTT Q1/2024 chỉ vỏn vẹn 2 tỷ đồng. Đơn vị chưa công bố dữ liệu chi tiết về KQKD

Q2, tuy nhiên chúng tôi đưa ra một số giả định về KQKD tích cực nhờ 1) sản lượng tiêu thụ tăng 15% QoQ, và 2) giá bán tăng 13% QoQ, nhờ chính sách giá mới neo theo

giá dầu Brent. Ngoài ra, mặc dù hiện tại giá dầu Brent vẫn đang neo ở mức cao, chúng tôi kỳ vọng phía công ty đã có thể chốt được mức giá đầu vào hợp lý với PVGas tại

thời điểm đầu năm, khi giá dầu Brent xoay quanh vùng 77 – 82 USD/thùng, nhờ đó giảm áp lực chi phí đầu vào trong thời điểm giá dầu Brent có xu hướng tăng. Với kết

quả như trên, đơn vị đã hoàn thành 45% kế hoạch LNTT cả năm 2024 là 112 tỷ đồng. Với chính sách giá bán mới và tiềm năng tăng trưởng từ thị trường miền Bắc, chúng

tôi cho rằng khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2024 là hoàn thành khả thi.
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CƠ HỘI ĐẦU TƯ » Danh sách CP có khuyến nghị tích cực và kỳ vọng từ 15%

Sàn giao

dịch

Mã cổ 

phiếu 

Vốn hoá 

(nghìn tỷ đ) 

Giá hiện tại

(VND) 

Giá mục 

tiêu (VND)

LN kỳ vọng 

(%) 

Tăng trưởng DT (%) Tăng trưởng LNST P/E P/B 

2023 2024F 2023 2024F 2023 2024F Hiện tại 

HOSE SIP 16,4 90.100 128.900 43,1% 10,6 3,9 -2,1 20,4 17,7 14,7 4,3

HNX KBC 22,5 29.250 41.800 42,9% -3,3 63,5 -21,2 25,8 11,3 8,9 1,2

HOSE ACB 107,0 23.950 31.800 32,8% 13,7 8,1 17,2 11,5 5,8 5,2 1,4

HOSE LHG 1,9 38.200 50.000 30,9% -37,2 39,6 -18,4 -1,9 9,0 9,2 1,2

HOSE NTC 5,2 214.600 276.000 28,6% -12,3 222,4 16,9 39,0 14,6 10,5 5,4

HNX MBB 119,4 22.500 28.200 25,3% 3,8 23,1 18,3 14,4 5,7 4,7 1,2

HOSE CTG 168,1 31.300 39.100 24,9% 10,2 18,4 19,2 29,8 8,4 7,5 1,3

HOSE VNM 136,5 65.300 81.500 24,8% 0,7 4,5 4,2 6,6 17,2 16,0 4,3

HOSE VIB 53,7 21.150 26.130 23,5% 22,7 7,0 1,1 19,7 6,3 6,2 1,4

HOSE TCB 165,2 23.450 28.900 23,2% -2,1 7,8 -10,7 15,2 4,6 3,7 1,2

UPCoM DPR 3,7 43.000 51.100 18,8% -15,9 7,3 -16,9 24,4 18,1 14,5 1,6

HOSE PHR 8,2 60.700 71.800 18,3% -20,9 17,5 -29,7 9,8 13,2 12,0 2,2

HOSE VPB 150,7 19.000 22.400 17,9% -13,9 18,7 -44,7 57,6 13,2 9,5 1,1
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CẬP NHẬT XU HƯỚNG

TăngXu hướng ngắn hạn:  Sideway Giảm

Ngày Mã cổ phiếu Bình luận kỹ thuật mới

28/06 DGC

DGC lùi lại vùng hỗ trợ 122, vùng MA(50) với nguồn cung hạ nhiệt. Dự kiến vùng này có thể giúp DGC có nhịp hồi phục kỹ thuật để kiểm tra 

lại nguồn cung gần vùng 130. Tuy nhiên, vẫn cần cân nhắc rủi ro suy giảm trong tương lai do DGC đã tạo tín hiệu vượt cản giả tại vùng 130 

với nguồn cung chốt lời lớn.

GEX

Mặc dù GEX vẫn đang cho thấy nỗ lực giữ được SMA 200 ngày nhưng thanh khoản ở những phiên tăng giá lại kém hơn đáng kể so với

những cây nên đỏ. Điều này chứng tỏ lực cầu nâng đỡ của cổ phiếu còn khá hạn chế và không tạo ra sự tin cậy cho nhịp hồi đủ sức vượt 

cản 24. Do đó, nhiều khả năng GEX sẽ tìm về mức cân bằng thấp hơn quanh giá 21 nhằm thu hút dòng tiền mới tham gia.

KDH
KDH tiếp tục được hỗ trợ tại vùng MA(50), vùng 36.3, và hồi phục trở lại trên đường MA(20). Dự kiến KDH sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có đợt 

hồi phục để kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 39.

NLG
NLG tiếp tục được hỗ trợ tại vùng 41 và vượt lên trên ngưỡng 41.6. Đồng thời tín hiệu cung tạm thời đang thấp. Do vậy, có khả năng NLG sẽ 

được hỗ trợ khi lùi bước và có cơ hội hồi phục để kiểm tra lại vùng quanh 44.

PDR

PDR có lần thứ 3 không thể thành công trở lại trên đường SMA 200 ngày kể từ khi đánh mất hỗ trợ này. Diễn biến trên phản ánh sự không 

dứt khoát của phe mua trong nỗ lực giành lại đường SMA quan trọng trên. Do đó, PDR nhiều khả năng sẽ điều chỉnh về các điểm cân bằng 

thấp hơn.

TCB

TCB đã bắt đầu vi phạm hỗ trợ gần nhất là đường SMA 50 ngày lần đầu tiên kể từ đầu 2024 khi tạm đóng cửa dưới mức này. Đáng chú ý 

hơn, thanh khoản của phiên giảm điểm này hoàn toàn lấn át so với 2 phiên nỗ lực giữ MA 50 trước đó. Kết quả này phản ánh áp lực cung đã 

tiếp tục gia tăng và lực cầu nâng đỡ đang trở nên hụt hơi ngay hỗ trợ này. Hiện tại, đường SMA 100 ngày đang là mức hỗ trợ tiếp theo của 

TCB (quanh giá 22).

VNIndex

VN-Index giảm điểm nhưng vẫn được hỗ trợ khi lùi về vùng 1.255 điểm. Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước, cho thấy cả dòng tiền và 

nguồn cung vẫn trong trạng thái lưỡng lự. Hiện tại áp lực cung tạm thời thấp nên dự kiến VN-Index sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có cơ hội hồi 

phục kỹ thuật trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức hồi phục có thể còn khiêm tốn với động thái kiểm tra lại nguồn cung tại vùng quanh 1.270 

điểm.



8

THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ

Ngày KN Mã
Giá

Hiện tại

Giá KN

MUA

Mục tiêu

Ngắn hạn 1

Mục tiêu

Ngắn hạn 2
Cắt lỗ Giá đóng vị thế Lời/ Lỗ Trạng thái

Biến động

VN-Index (*)

27/06 BAF 20.30 20.10 21.80 22.80 19.20 1.0% -0.2%

13/06 CTD 72.70 73.60 80.00 87.00 70.80 -1.2% -3.2%

13/06 IJC 14.95 15.80 17.00 18.50 14.90 14.90 -5.7% Đóng 24/06 -3.5%

07/06 CTG 31.30 32.70 35.00 37.00 30.90 -4.3% -1.6%

04/06 BCM 65.20 62.50 69.00 74.00 57.80 4.3% -1.6%

22/05 VCI 45.95 50.50 55.00 61.50 47.30 48.60 -3.8% Đóng 29/05 -0.4%

20/05 NKG 24.65 25.00 27.50 30.00 22.80 24.75 -1.0% Đóng 29/05 0.0%

17/05 VIB 21.15 22.30 24.00 26.50 21.20 21.90 -1.8% Đóng 29/05 0.3%

13/05 DPR 43.00 39.70 43.90 48.00 37.40 43.90 10.6% Đóng 29/05 2.2%

08/05 GAS 76.50 75.80 82.50 88.00 72.40 79.90 5.4% Đóng 23/05 2.6%

07/05 DPM 37.00 33.30 36.00 39.00 30.90 37.00 11.1% Đóng 23/05 3.2%

24/04 DDV 19.90 14.10 15.50 17.00 13.40 15.80 12.1% Đóng 02/05 3.3%

03/04 PVP 17.45 14.20 16.00 18.00 13.20 14.50 2.1% Đóng 10/04 -2.5%

29/03 CTG 31.30 35.40 39.00 43.00 33.80 34.70 -2.0% Đóng 03/04 -1.5%

27/03 CTI 17.05 16.05 17.40 20.00 14.80 14.80 -7.8% Đóng 15/04 -5.1%

27/03 GAS 76.50 80.70 88.00 96.00 74.80 79.20 -1.9% Đóng 10/04 -1.8%

25/03 BAF 20.30 28.20 31.00 34.50 26.20 26.20 -7.1% Đóng 15/04 -5.1%

25/03 PVS 41.20 38.50 45.00 47.80 35.40 43.00 11.7% Đóng 05/04 -2.1%

14/03 STB 29.20 30.50 33.50 36.50 28.80 30.50 0.0% Đóng 03/04 0.2%

08/03 VIC 41.00 45.30 52.00 59.00 41.70 47.75 5.4% Đóng 03/04 0.2%

06/03 VNM 65.30 71.40 79.10 84.10 66.30 66.30 -7.1% Đóng 15/04 -4.2%

06/03 VPB 19.00 19.60 21.50 24.00 18.40 18.80 -4.1% Đóng 14/03 -0.5%

04/03 MSN 74.50 70.10 80.00 90.00 63.90 77.30 10.3% Đóng 25/03 1.9%

Hiệu quả Trung bình 1.1% -0.8%

(*) Biến động VN-Index tính từ ngày Khuyến nghị đến ngày đóng vị thế, làm cơ sở so sánh hiệu quả khuyến nghị.
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không

nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. Các

quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự

khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính

khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn

tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết

định đầu tư của chính mình. RongViet Securities tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối

với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng

toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này.

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của

người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích liên quan

trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo

này.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được RongViet Securities thu thập từ những

nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng

những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong

đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần

báo cáo trước.

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của RongViet Securities. Mọi sự sao

chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý

của Rong Viet Securities đều trái luật. Bản quyền thuộc RongViet Securities.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
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